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1. Đặc điểm của tài liệu lưu trữ của cá
nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng

Tài liệu lưu trữ của cá nhân, gia đình,
dòng họ, cộng đồng thuộc quyền sở hữu của
chủ sở hữu (cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng
đồng là tác giả của tài liệu lưu trữ hoặc là
người sở hữu tài liệu một cách hợp pháp).
Đặc điểm này rất quan trọng, tác động nhiều
đến quyền và trách nhiệm đối với tài liệu lưu
trữ của cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng
đồng, có vai trò chi phối đối với quá trình
thực hiện các quy trình nghiệp vụ liên quan.

Về mặt hình thức, tài liệu lưu trữ của cá
nhân, gia đình, dòng họ là những tài liệu
thường không có tính thống nhất, gồm nhiều
loại tài liệu khác nhau với kích thước khác

nhau, không có tính chuẩn mực như các tài
liệu hình thành từ các hoạt động của các cơ
quan, đơn vị. Vì vậy, các tài liệu lưu trữ này
không chịu sự chi phối về mặt thể thức văn
bản quy phạm pháp luật. Tài liệu lưu trữ cá
nhân, gia đình, dòng họ rất đa dạng về loại
hình, chất liệu ghi tin, kích thước giấy, ngôn
ngữ sử dụng.

Về mặt nội dung, tài liệu lưu trữ của cá
nhân, gia đình, dòng họ phản ánh các nội
dung, như: (1) Phản ánh các thông tin tiểu sử
(thân thế, gia đình, xuất thân, nghề nghiệp);
(2) Phản ánh trình độ, năng lực, sở trường của
các cá nhân; (3) Phản ánh mong muốn,

quyền và trách nhiệM đối với tài liệu lưu trữ
của cá nhân, gia đình, Dòng hỌ, cộng đồng
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nguyện vọng, tâm tư, tình cảm, quan điểm,
cách nhìn nhận về cuộc sống, những vấn đề
riêng tư trong đời sống của cá nhân, các thành
viên trong gia đình; (4) Phản ánh công việc, sự
cống hiến của các cá nhân, truyền thống của
gia đình, dòng họ, văn hóa cộng đồng. 

Do tài liệu lưu trữ được hình thành trong
quá trình lao động, làm việc của cá nhân nên
tài liệu đó không chỉ phản ánh về nội dung
công việc của cá nhân tham gia mà còn phản
ánh những thành tựu, kết quả, thành tích,
những đóng góp của cá nhân trong ngành,
lĩnh vực đó, góp phần thể hiện truyền thống
của gia đình, dòng họ; đồng thời, thể hiện
được nét đặc trưng, văn hóa của cộng đồng
cư dân nơi đó. 

2. Quyền đối với tài liệu lưu trữ của cá
nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng

Thứ nhất, quyền sở hữu đối với tài liệu lưu
trữ của cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Điều 4 Luật Lưu trữ năm 2011 quy định:
“Thừa nhận quyền sở hữu đối với tài liệu lưu
trữ; khuyến khích tổ chức, cá nhân hiến tặng,
ký gửi, bán tài liệu lưu trữ của mình cho Nhà
nước, đóng góp, tài trợ cho hoạt động lưu trữ
và thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ”1.
Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì cá nhân
không chỉ có quyền chiếm hữu mà còn có
quyền sử dụng (hoặc cho người khác sử
dụng theo thỏa thuận) và định đoạt (bán,
tặng cho, trao đổi, ký gửi) tài liệu lưu trữ của
mình. Đây được coi là một bước chuyển biến
quan trọng trong việc quy định về tài liệu cá
nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Chủ sở hữu tài liệu là chủ thể có quyền:
chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài liệu
đó. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 thì ba
quyền này được hiểu như sau: 

(1) Quyền chiếm hữu tài liệu là quyền
chiếm hữu, quản lý tài liệu. Trong trường
hợp chủ sở hữu chiếm hữu tài liệu thuộc sở
hữu của mình thì chủ sở hữu được thực hiện
mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ,

chi phối tài sản của mình nhưng không được
trái pháp luật, đạo đức xã hội. Khi chủ sở hữu
ủy quyền quản lý tài liệu cho người khác thì
người được ủy quyền thực hiện quyền chiếm
hữu tài liệu đó trong phạm vi, theo cách
thức, thời gian do chủ sở hữu xác định. 

(2) Quyền sử dụng tài liệu là quyền khai
thác giá trị của tài liệu, hưởng các khoản lợi
thu được từ việc khai thác tài liệu. Trong
trường hợp chủ sở hữu thực hiện quyền sử
dụng tài liệu thuộc sở hữu của mình thì chủ
sở hữu được khai thác giá trị của tài liệu,
hưởng các khoản lợi thu được từ việc khai
thác tài liệu theo ý chí của mình nhưng
không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh
hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích
công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của
người khác. Quyền sử dụng tài liệu có thể
được chuyển giao cho người khác thông qua
hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
Người không phải là chủ sở hữu được sử
dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu
hoặc theo quy định của pháp luật.

(3) Quyền định đoạt là quyền chuyển
giao quyền sở hữu tài liệu, từ bỏ quyền sở
hữu đó. Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi,
tặng cho, để thừa kế, từ bỏ hoặc thực hiện
các hình thức định đoạt khác phù hợp với
quy định của pháp luật đối với tài liệu. Người
không phải chủ sở hữu tài liệu chỉ có quyền
định đoạt tài liệu theo ủy quyền của chủ sở
hữu hoặc theo quy định của pháp luật. 

Tất cả tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình,
dòng họ, cộng đồng đều thuộc quyền sở hữu
của chủ sở hữu (chủ sở hữu là tác giả của tài
liệu lưu trữ hoặc là người sở hữu tài liệu một
cách hợp pháp). Điều này có nghĩa là, các
chủ sở hữu tài liệu có các quyền chiếm hữu,
sử dụng và định đoạt đối với tài liệu. Chủ sở
hữu của tài liệu có thể là một cá nhân hay
nhiều cá nhân. Nếu chủ sở hữu tài liệu là
nhiều cá nhân thì quyền sở hữu tài liệu là
từng người trong số họ và họ được gọi là các
đồng chủ sở hữu.
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Thứ hai, quyền được đăng ký tài liệu tại
Lưu trữ lịch sử và hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ
thuật bảo quản và tạo điều kiện để phát huy
giá trị tài liệu.

Tại khoản 1 Điều 5 Luật Lưu trữ năm 2011
quy định: “Tài liệu lưu trữ của cá nhân, gia
đình, dòng họ có giá trị phục vụ hoạt động
thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử đối
với quốc gia, xã hội được đăng ký thuộc
Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam”2. Thành
phần tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ
thuộc diện được đăng ký thuộc Phông lưu trữ
quốc gia Việt Nam, gồm: (1) Gia phả, tộc phả,
bằng, sắc phong, tài liệu về tiểu sử; (2) Bản
thảo viết tay, bản in có bút tích, công trình
nghiên cứu khoa học, sáng tác, thư từ trao
đổi; (3) Phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình;
tài liệu điện tử; (4) Công trình, bài viết về cá
nhân; (5) Ấn phẩm, tài liệu do cá nhân sưu
tầm được. Các tài liệu theo quy định trên
được đăng ký tại Lưu trữ lịch sử, đồng thời
được cơ quan lưu trữ hướng dẫn, giúp đỡ về
kỹ thuật bảo quản và tạo điều kiện để phát
huy giá trị tài liệu.

Thứ ba, quyền quyết định việc hiến tặng,
ký gửi tài liệu cho Lưu trữ lịch sử.

Hiện nay, Nhà nước có chính sách
khuyến khích cá nhân hiến tặng, ký gửi tài
liệu lưu trữ của mình cho Lưu trữ lịch sử. Tuy
nhiên, việc có hiến tặng, ký gửi tài liệu vào
Lưu trữ lịch sử hay không thì cá nhân có
quyền quyết định do tài liệu thuộc sở hữu của
họ. Hiến tặng tài liệu cho Lưu trữ lịch sử có
nghĩa là các cá nhân, gia đình, dòng họ tự
nguyện đem tài liệu của mình tặng cho Nhà
nước (cụ thể là các trung tâm Lưu trữ Quốc
gia I, II, III, IV và lưu trữ lịch sử ở các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương). Khi đó, tài
liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ sẽ thuộc
quyền sở hữu của Nhà nước và lưu trữ lịch sử
có trách nhiệm trong việc bảo quản, tổ chức
sử dụng tài liệu. 

Đối với tài liệu được khuyến khích hiến
tặng cho Nhà nước, tài liệu thuộc diện được
Nhà nước đăng ký nhưng cá nhân không

đồng ý hiến tặng cho Nhà nước thì Nhà nước
có thể khuyến khích cá nhân ký gửi tài liệu
cho Nhà nước bảo quản. Trong trường hợp
này, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng
có quyền được ký gửi miễn phí tài liệu lưu trữ
có giá trị đặc biệt vào các lưu trữ lịch sử.

Thứ tư, quyền thỏa thuận việc mua bán
tài liệu.

Do loại tài liệu này thuộc sở hữu của các
cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng nên họ
có quyền mua bán tài liệu, thỏa thuận việc
mua bán tài liệu. Người sở hữu tài liệu có
quyền lựa chọn tài liệu để bán, giá bán và
quyết định sẽ bán cho ai, có thể là cá nhân
khác hoặc các bảo tàng, lưu trữ tư nhân,
trung tâm lưu trữ.

Nhà nước cho phép cá nhân được bán tài
liệu riêng của mình. Nếu Điều 3 Pháp lệnh
Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia năm 1982 cho
phép cá nhân chỉ được bán tài liệu lưu trữ
cho cơ quan lưu trữ nhà nước thì Điều 5 Pháp
lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001 quy định khi
bán tài liệu lưu trữ, cá nhân phải thông báo
và ưu tiên bán cho cơ quan lưu trữ nhà nước. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành,
Nhà nước có chính sách khuyến khích cá
nhân bán tài liệu lưu trữ của mình cho Nhà
nước, cá nhân vẫn là người có quyền quyết
định, thỏa thuận việc mua bán tài liệu thuộc
sở hữu của mình. Đối với tài liệu của cá nhân
có liên quan đến an ninh quốc gia thì pháp
luật hiện hành quy định là chỉ được bán cho
Lưu trữ lịch sử, còn với các tài liệu khác mà
không liên quan đến an ninh quốc gia thì cá
nhân có quyền quyết định sẽ bán cho cá
nhân hay tổ chức.

Thứ năm, quyền được ưu tiên sử dụng tài
liệu đã hiến tặng, ký gửi; cho phép người khác
sử dụng tài liệu đã hiến tặng, ký gửi tại Lưu
trữ lịch sử.

Theo khoản 3 Điều 5 Luật Lưu trữ năm
2011, các cá nhân, gia đình, dòng họ đã hiến
tặng tài liệu vào Lưu trữ lịch sử có quyền sử
dụng tài liệu và được ưu tiên sử dụng tài liệu
của họ; có quyền cho phép người khác sử
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dụng tài liệu đã hiến tặng, ký gửi tại Lưu trữ
lịch sử nhưng không được xâm hại an ninh
quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân3.

Theo Điều 16 Nghị định số 01/2013/NĐ-
CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định
cụ thể tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân
đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử thuộc một
trong các trường hợp sau đây không được sử
dụng rộng rãi sau 40 năm, kể từ năm cá nhân
qua đời: (1) Việc sử dụng tài liệu lưu trữ có
liên quan đến cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi
ích của quốc gia, dân tộc; (2) Sử dụng tài liệu
lưu trữ của cá nhân được hiến tặng, ký gửi
vào Lưu trữ lịch sử khi chưa được cá nhân
hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân đó
cho phép4. 

Tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ có
nhiều giá trị, ý nghĩa nên chúng có thể được
sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, như:
phục vụ trưng bày, triển lãm tài liệu, phục vụ
nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học,
góp phần làm sáng tỏ nhiều sự kiện chính trị
của đất nước... Vì thế, Lưu trữ lịch sử cần
kiểm soát tốt mục đích, nhu cầu khai thác, sử
dụng loại tài liệu này, chỉ cho phép người
khác sử dụng tài liệu mà cá nhân, gia đình,
dòng họ, cộng đồng đã hiến tặng, ký gửi vào
những mục đích chính đáng. Từ đó, tạo niềm
tin cho chủ sở hữu khi đã hiến tặng hoặc ký
gửi tài liệu.

Thứ sáu, quyền được Nhà nước khen
thưởng theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng
đồng có quyền được nhà nước khen thưởng
theo quy định của pháp luật. Với những cá
nhân hiến tặng tài liệu cho nhà nước, nhà
nước đã có hình thức khen thưởng, động viên
kịp thời. Ví dụ: nhà thơ Thanh Hải, các nhà
văn: Hồng Nhu, Nguyễn Khắc Phê, Tô Nhuận
Vỹ và Hồ Đăng Thanh Ngọc đã được trao tặng
kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn thư, lưu
trữ" vì đã hiến tặng 88 đơn vị bảo quản tài liệu
giấy và 72 đơn vị bảo quản ảnh cho Trung
tâm Lưu trữ Quốc gia III.

3. Trách nhiệm đối với tài liệu lưu trữ của
cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng

Một là, trách nhiệm quản lý, bảo quản an
toàn tài liệu lưu trữ.

Tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng
họ, cộng đồng có giá trị thiết thực với đời
sống thường ngày của mỗi cá nhân, gia đình,
chứa đựng nhiều giá trị đối với xã hội, cung
cấp tài liệu phục vụ cho việc quản lý xã hội,
giáo dục truyền thống, lưu giữ và bảo tồn các
giá trị đạo đức gia đình, đạo đức xã hội qua
các thời kỳ phát triển... Vì vậy, cá nhân, gia
đình, dòng họ, cộng đồng phải có trách
nhiệm quản lý, bảo quản an toàn tài liệu lưu
trữ để phục vụ cho chính nhu cầu của bản
thân, cho nhu cầu của các thành viên trong
gia đình, phục vụ giáo dục truyền thống cho
con cháu trong gia đình, dòng họ, cộng
đồng, góp phần giữ gìn, bảo tồn văn hóa
cộng đồng, dân tộc.

Hiện nay, tài liệu của một số ít cá nhân,
gia đình, dòng họ tiêu biểu, xuất sắc đang
được bảo quản tại các trung tâm lưu trữ quốc
gia. Tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng
họ có đặc điểm thuộc sở hữu tư nhân, nên
các chủ sở hữu có quyền quyết định số phận
của tài liệu. Chỉ khi các chủ sở hữu nhận thức
đúng mức và đầy đủ về trách nhiệm của
mình trong việc quản lý, bảo quản an toàn
tài liệu lưu trữ thì những tài liệu này mới
được bảo quản tốt hơn. Khi các tài liệu này
được bảo quản tốt hơn trong các gia đình,
dòng họ, cộng đồng thì Nhà nước mới có
điều kiện để phát hiện, thu thập, bảo quản
những tài liệu có giá trị. 

Hai là, thông báo cho Lưu trữ lịch sử nơi
đăng ký biết trước khi chuyển tài liệu riêng
đã được đăng ký ra nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 34 Luật Lưu trữ
năm 2011, cá nhân trước khi mang tài liệu lưu
trữ đã được đăng ký ra nước ngoài phải thông
báo cho Lưu trữ lịch sử nơi đăng ký biết. Tài
liệu của cá nhân đã được đăng ký tại Lưu trữ
lịch sử trước khi đưa ra nước ngoài phải lập
bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ5. Điều này
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sẽ giúp cho các cơ quan quản lý kiểm soát
được các tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng
họ, cộng đồng có giá trị, nhất là tài liệu riêng
có liên quan đến bí mật nhà nước. 

Ba là, hiến tặng hoặc bán cho Lưu trữ lịch
sử các tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia.

Tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia là
tài liệu liên quan đến sự ổn định, phát triển
bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Vì vậy, theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật
Lưu trữ năm 2011, cá nhân, gia đình, dòng
họ phải có trách nhiệm thực hiện và “chỉ
được hiến tặng hoặc bán cho Lưu trữ lịch sử
các tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia”6.

Bốn là, trả phí bảo quản theo quy định
của pháp luật đối với tài liệu ký gửi tại Lưu
trữ lịch sử, trừ tài liệu đã được đăng ký.

Chính sách của Nhà nước hiện nay là
khuyến khích cá nhân hiến tặng, ký gửi tài
liệu lưu trữ có giá trị cho Nhà nước. Trường
hợp ký gửi vào Lưu trữ lịch sử với tài liệu
không thuộc diện được Nhà nước đăng ký,
các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng
phải trả phí bảo quản theo quy định của
pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay, thủ tục ký gửi
tài liệu chưa rõ ràng; chưa có quy định cụ thể
về mức phí phải trả khi cá nhân, gia đình,
dòng họ, cộng đồng muốn ký gửi tài liệu vào
Lưu trữ lịch sử. Vì vậy, Nhà nước cần xây
dựng quy định về định mức, cách thức thu
nộp lệ phí và thông báo công khai, để các
chủ thể có căn cứ tính toán xem có nên ký
gửi tài liệu vào lưu trữ lịch sử hay không.

4. Kết luận
Nhìn chung, phần lớn các quyền và trách

nhiệm đối với tài liệu lưu trữ của cá nhân, gia
đình, dòng họ, cộng đồng đều đã được quy
định trong Luật Lưu trữ năm 2011. Qua đó,
nhiều chủ sở hữu tài liệu đã hiểu rõ hơn về
chính sách của Nhà nước đối với việc quản
lý tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng
đồng cũng như quyền và trách nhiệm của

mình đối với tài liệu lưu trữ. Tuy nhiên, trong
thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục xây dựng,
chỉnh sửa, ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật quy định về tài liệu cá nhân, gia
đình, dòng họ, cộng đồng; đồng thời, cần giải
thích, tuyên truyền để các chủ sở hữu hiểu
rõ và thực hiện tốt hơn các quyền và trách
nhiệm của mình, để góp phần bảo vệ tài liệu
lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng
đồng ngày càng tốt hơnr
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